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SA vi mạch là gì

SA Doppler vi mạch
giúp khảo sát các dòng chảy rất
nhỏ (< 2mm), vận tốc rất chậm
mà Doppler thường quy không
khảo sát được



• Medic đã nghiên cứu về SA Vi mạch từ rất lâu (# 10 năm): SMI (Superb 
Micro Imaging/ Toshiba/ Hitachi), MVF (MicroVascular Flow- RS85-
Samsung)… trên nhiều lĩnh vực (gan, vú, giáp, mạch máu…)

• Mới: AngioPLUS (SuperSonic)
• Khoa SA đã có nhiều nghiên cứu và báo cáo tại hội nghị VSUM 2020-

2023
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Nguyễn Phước Bảo Quân- Tổng quan về siêu âm vi mạch- VSUM5
3/6/2023 4



Nguyên lý SA vi mạch MV-flow

 Color, Power: PRF thấp ↑ xảo ảnh do đập của thành mạch.

 MV-Flow: PRF thấp + nâng cao độ lọc thành (wall filter)  loại

bỏ nhiễu do đập của thành mạch, duy trì dòng chảy vận tốc thấp

với độ phân giải cao (high resolution)  hình ảnh trung thực.
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• hình thành các m.m.mới (từ những m.m đã 
có)  tế bào sinh trưởng, phát triển, giúp
lành vết thương.

• Khối u ung thư tiết ra yếu tố tăng trưởng nội 
mô mạch máu (VEGF), giúp tăng sinh các
mạch máu mới nhiều hơn

• Phá vỡ các rào cản giữa các cơ quan, xâm 
lấn vào mạch máu hoặc hạch bạch huyết để 
di căn xa đến các cơ quan khác.

Khái niệm tân sinh mạch (angiogenesis)

Kaouther Moussa. Domain of Attraction Estimation and Optimization-Based 
Control : Application to Tumor Growth Models. December 2020

VEGF (Vascular endothelial growth factor). (yếu tố tăng trưởng nội mô 
mạch máu)
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• GPB: TB non, chưa trưởng thành. Lòng 
mạch rộng, không đều, thành mạch không 
có lớp cơ, phân nhánh, thông nối động-tĩnh
mạch.

• Doppler: dòng chảy hỗn loạn, ngoằn ngoèo, 
kích thước lớn nhỏ, phân nhánh không đều
ở ngoại vi và trung tâm u, trở kháng thấp, tạo
shunt.

Đặc điểm của các mạch máu tân sinh
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Các dạng vi mạch của U sợi tuyến lành
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Dạng không thấy mạch máu hoặc rất ít  (+/-)

video



3/6/2023 10

U sợi tuyến lành (m.m vừa- nhiều)

Một nhánh mạch máu lớn ở ngoại vi, 
trục mạch đi song song da, phân nhánh rải rác, 
kích thước nhỏ đều vào trung tâm u
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Bướu sợi tuyến lớn, dạng nhiều mạch máu

Mạch thẳng, khẩu kính tương đối đồng nhất, 

thường ở bướu trung bình và lớn. Gặp ở nữ trẻ

2 video



Ca LS: U sợi tuyến lành- nhiều mạch máu
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Power Dopler: rất ít mạch
máu ở ngoại vi, không thấy
mạch máu trung tâm u.

MVF: nhiều nhánh mạch máu
nhỏ ở trung tâm u, mạch máu
ngắn, lòng mạch đều, nhỏ
dần

Power Dopler MVF



Ca LS: U sợi tuyến lành (PDI vs MVF)
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Nhận xét:
- CDI: không thấy mạch máu

(scale =9.4 cm/s) 
- Vi mạch: nhiều mạch.



• tăng sinh mạch rất mạnh (do nhu
cầu oxy và dinh dưỡng tăng)

• SA: có nhiều mức độ (ít- vừa -
nhiều), tùy vào kích thước u, loại
ung thư, thời gian u phát triển.. 
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Các dạng tân sinh mạch của UTV
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UTV: Dạng vi mạch phân bố ở ngoại vi

u cứng nhiều, bờ tua gai, halo (+) thường thấy
nhiều mạch máu ngoại vi, ít hơn ở trung tâm
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UTV: Các dạng vi mạch phân bố
ngoại vi và trung tâm

Các loại UTV kích thước nhỏ, echo kém, bờ chưa
dấu hiệu co rút, dạng UTV mới hình thành:

mạch ở ngoại vi và trung tâm, thường có nhánh
xuyên vuông góc vào trung tâm u
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UTV: Các dạng vi mạch phân bố
ngoại vi và trung tâm

UTV kích thước nhỏ, bờ đa cung, dạng UTV 
mới hình thành: 
mạch ở ngoại vi và trung tâm, nhánh xuyên
vuông góc, phân nhánh hỗn độn

2 video
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UTV: vi mạch rất nhiều phân bố
ngoại vi và trung tâm, nhánh xuyên vuông góc



Ca LS: K vú- Angiogenesis
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Ung thư vú kích thước lớn- giai đoạn trễ

video

Dr.Jasminexuan



Trước đây, SA Doppler các u vú lành thường mặc định
không có mạch máu. U ác: ghi nhận có hoặc không có
mạch máu (kết luận đơn giản)

SA vi mạch: kỹ thuật mới, nghiên cứu kỹ và sâu về hệ
mạch máu của u vú  cho thấy hầu hết các khối u 
đều có mạch máu đến nuôi, và tăng sinh mạch theo
nhu cầu của u.

Nhận xét- Kết luận
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Nhận xét- Kết luận (tt)
U ác: tân mạch ngoằn ngoèo, phân bố hỗn loạn, kích thước 

thay đổi do phân nhánh không đều. Nhiều mạch máu hướng 
tâm, thâm nhập trực tiếp vào khối u. 

U lành: mạch máu ít tân sinh, phân nhánh ít và vận tốc thấp
hơn

Ứng dụng: hỗ trợ chẩn đoán, sinh thiết, theo dõi đáp ứng điều
trị hóa tiền phẫu

Hạn chế của kỹ thuật: còn ít nghiên cứu, tính xuyên thấu của
kỹ thuật giảm
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Xin cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp


